
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà 3C1 tập thể Đại học ngoại ngữ, tổ 32, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT TÂN BẮC Á

0106897710

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hóa như thiết bị đồ 
gia dụng, tượng

2220

2. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: - Sản xuất tượng bằng thuỷ tinh. 
- Sản xuất đồ thuỷ tinh trong đồ trang sức ; 

2310

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: - Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác 
trong nhà và nhà vệ sinh ; 
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác ; 
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm ; 

2393

4. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác như : chậu hoa, bức phù 
hiệu, tượng từ bê tông, vôi, vữa, xi măng hoặc đá nhân tạo ; 

2395

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:  Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm 
tương tự bằng gỗ, 
+ Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ, 

1629(Chính)

6. Xây dựng nhà các loại 4100

7. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

8. Xây dựng công trình công ích 4220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT TÂN BẮC Á
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN BAC A ART JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: MY THUAT TAN BAC A.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912.800.683
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng); 

4312

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh 

4773

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

17. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: - Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; 
- Dạy hội hoạ; 
- Dạy Mỹ thuật; 

8552

18. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN VIẾT 
ĐOÀN

Thôn Thanh 
Chiểu, Xã Phú 
Cường, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.920.0
00

19.200.000.000 96

Tổng số 1.920.0
00

19.200.000.000 96

111370109

2 TRẦN THỊ 
DIỄM

Thôn Thanh 
Chiểu, Xã Phú 
Cường, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 2

Tổng số 40.000 400.000.000 2

111527252

3 LƯƠNG CẨM 
TÚ

Nhà 3C1 tập thể 
Đại học Ngoại 
Ngữ, tổ 32, 
Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 2

Tổng số 40.000 400.000.000 2

012208672

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN VIẾT ĐOÀN Nam

15/06/1978 Kinh Việt Nam

111370109
31/03/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Thôn Thanh Chiểu, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Phòng 303A tập thể Đại học Mỏ Địa chất, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
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